	UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                      Mẫu số 17/CKTC-NSĐP


QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ

CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2007

(Kèm theo Quyết định số 1478 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 26/5/2009)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Quyết

toán
	Trong đó

	
	
	
	Vốn ĐT
	Vốn SN

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	
	TỔNG SỐ
	      49.533 
	      23.268 
	        26.265 

	I
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	      33.814 
	        8.522 
	        25.292 

	1
	Chương trình xóa đói giảm nghèo
	            406 
	            126 
	               280 

	2
	Chương trình về việc làm
	            146 
	              46 
	               100 

	3
	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
	        1.830 
	         1.644 
	               186 

	4
	Chương trình DS và KH hóa gia đình
	        7.241 
	            113 
	            7.128 

	5
	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
	        5.776 
	            949 
	            4.827 

	6
	Chương trình văn hóa
	            655 
	               -   
	               655 

	7
	Chương trình giáo dục - đào tạo
	      13.497 
	         4.329 
	            9.168 

	8
	Chương trình QG - PC tội phạm
	        1.302 
	               -   
	            1.302 

	9
	Chương trình QG - PC ma túy
	        1.000 
	               -   
	            1.000 

	10
	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
	            646 
	               -   
	               646 

	11
	Chương trình ổn định dân cư và XD vùng KTM
	            564 
	            564 
	                  -   

	12
	Chương trình định canh định cư
	            751 
	            751 
	                  -   

	II
	Chương trình 135
	            770 
	           770 
	                  -   

	III
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	        1.858 
	        1.858 
	                  -   

	IV
	Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác
	      13.091 
	      12.118 
	              973 

	1
	Chương trình bố trí dân cư
	            375 
	               -   
	               375 

	2
	Hỗ trợ HĐ sáng tạo tác phẩm, CT văn học nghệ thuật và báo chí
	            395 
	               -   
	               395 

	3
	Chương trình 134
	      12.118 
	       12.118 
	                  -   

	4
	Hỗ trợ CT ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang
	            203 
	               -   
	               203 


